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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 giai đoạn 2022 - 2025  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 
 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.
Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-HĐND ngày 25/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025”, như sau: 
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 
1. Về chủ trương chính sách 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp dưới 9%, công nghiệp - xây dựng gần 57%, dịch vụ trên 34%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; giải quyết việc làm mới cho trên 20 nghìn người/năm. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, thực hiện hiệu quả các chính sách đào tạo nguồn nhân lực. Chương trình trọng điểm: Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà Tĩnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số. 
Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025; Chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; số lượng đào tạo nghề 87.900 người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp 30.550 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 57.350 người. Ưu tiên đào tạo lao động phục vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, kinh tế số, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và thị trường. Chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn và thành thị; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn. 
Thực hiện Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; Thông tư số 152/152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính  quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. 
Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND thể chế hóa chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn có một số khó khăn, vướng mắc về căn cứ để xác định mức hỗ trợ kinh phí và một số hồ sơ, quy trình thủ tục hành chính để triển khai chính sách.
2. Về căn cứ xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND
2.1. Về căn cứ để xác định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng:
Tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND
“2. Mức hỗ trợ:
Người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 4 của Nghị quyết này được hỗ trợ tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng theo mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhưng không vượt quá định mức quy định sau đây:
a) Đối tượng 1: Hỗ trợ tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học;
b) Đối tượng 2, đối tượng 3: Hỗ trợ tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học.”
Tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng nên UBND tỉnh chưa ban hành được giá dịch vụ đào tạo nghề để triển khai chính sách theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND.
Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
“Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng và kế hoạch đào tạo hằng năm, 5 năm về hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo chính sách quy định tại Quyết định này.”
Do vậy cần sửa đổi, bổ sung cụm từ “… theo mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng..” thành “… theo mức chi phí đào tạo hoặc mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng..” tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND để triển khai thực hiện vừa đảm bảo đúng quy định vừa phù hợp với thực tiễn hiện nay trên địa bàn tỉnh.
2.2. Về bổ sung hồ sơ và trình tự thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND 
Một số chính sách quy định tại Điều 4, 5, 6 của Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND còn thiếu phần quy định hồ sơ và quy trình thực hiện, do vậy cần bổ sung như sau:
a) Hồ sơ và quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 03 đối tượng theo Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND: Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 9 năm 2015 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016.
b) Hồ sơ và quy trình thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và chính sách hỗ trợ học phí học tập cho học sinh, sinh viên học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các nghề khuyến khích đào tạo: Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo.
3. Tác động của Nghị quyết 
Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND đã thể chế hóa toàn bộ chính sách của nhà nước về đào tạo nghề, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận chính sách hỗ trợ học nghề và tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống; góp phần quan trọng nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nhanh, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp.
Với những nội dung trên, để tiếp tục thực hiện các chính sách Nhà nước về hỗ trợ người dân học nghề đúng quy định, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh; hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành các tiêu chỉ tỉnh nông thôn mới theo Đề án của Chính phủ phê duyệt việc ban hành Nghị quyết bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQHĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025 là hết sức cần thiết và cấp bách.
 II. Nội dung điều chỉnh 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025 như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4:
“2. Mức hỗ trợ:
[bookmark: _GoBack]Người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 4 của Nghị quyết này được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng theo mức chi phí đào tạo hoặc mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhưng không vượt quá định mức quy định sau đây:
a) Đối tượng 1: Hỗ trợ tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học;
b) Đối tượng 2, đối tượng 3: Hỗ trợ tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học.”
2. Bổ sung khoản 5 Điều 4: 
“5. Hồ sơ và quy trình thực hiện:
5.1. Đối tượng 1:
a) Hồ sơ đề nghị
- Đơn đăng ký học nghề, có xác nhận của cơ sở cai nghiện tập trung đang quản lý đối tượng (Mẫu 01).
- Danh sách đối tượng áp dụng biện pháp cai nghiện tập trung đăng ký tham gia học nghề (do cơ sở cai nghiện lập).
- Bản sao Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
b) Quy trình thực hiện: 
- Căn cứ kết quả rà soát nhu cầu học nghề của đối tượng được hỗ trợ, cơ sở cai nghiện tập trung tổng hợp đơn, lập danh sách đề xuất gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tổng hợp gửi Sở Tài chính xem xét, trình Uỷ ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh. Sau khi có quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính phân khai kinh phí cho cơ sở cai nghiện.
- Cơ sở cai nghiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký học nghề của học viên; lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp (viết tắt là CSGDNN) để thương thảo, ký hợp đồng đào tạo theo nguồn kinh phí được phân bổ.  
- CSGDNN quyết định mở lớp, tổ chức khai giảng, triển khai công tác đào tạo tại cơ sở cai nghiện. Kết thúc khóa học, CSGDNN lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đào tạo gửi cơ sở cai nghiện.
- Sau khi nhận được hồ sơ quyết toán hợp lệ của CSGDNN, cơ sở cai nghiện kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
(Hồ sơ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo nghề cho đối tượng hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng)
5.2. Đối tượng 2
a) Hồ sơ đề nghị:
- Đơn đăng ký học nghề của người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng chưa được xóa án tích, có xác nhận của UBND cấp xã (Mẫu 01).
- Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.
b) Quy trình thực hiện: 
- Người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng chưa được xóa án tích gửi Đơn đăng ký học nghề và bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù đến CSGDNN lựa chọn học (hồ sơ nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện).
- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đối tượng, CSGDNN thông báo cho học viên đủ điều kiện tham gia khoá học nghề; đồng thời tiến hành mở lớp đào tạo (nếu đủ số lượng) hoặc lồng ghép với các đối tượng khác để lớp đào tạo.
- Kết thúc khóa đào tạo, CSGDNN lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí cho nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định gửi Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh, Sở Tài chính (mỗi năm CSGDNN tổng hợp hồ sơ trình 2 đợt vào tháng 5 và tháng 11).
- Sau khi có Quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí cho CSGDNN theo quy định.
(Hồ sơ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo nghề cho đối tượng hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
5.3. Đối tượng 3
a). Hồ sơ đề nghị:
- Đơn đăng ký học nghề, có xác nhận của UBND cấp xã (Mẫu 01);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Bản phô tô Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, kèm theo danh sách phê duyệt hàng năm của hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025.
- Danh sách người lao động thuộc hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia khoá học nghề có xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện. 
b) Quy trình thực hiện: 
- Căn cứ kết quả rà soát nhu cầu học nghề của người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ, UBND cấp huyện báo cáo đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh;
- Sau khi có quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính phân khai cho UBND cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp Sở đặt hàng đào tạo);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện căn cứ kinh phí được UBND tỉnh phân bổ để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho đối tượng 3, phối hợp với CSGDNN rà soát nhu cầu, ký kết hợp đồng đào tạo;
- Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách mở lớp đào tạo nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện, CSGDNN tổ chức khai giảng và hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện tạm ứng kinh phí. Kết thúc khoá học CSGDNN lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí thực hiện hợp đồng đào tạo đặt hàng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện theo quy định.
- Sau khi nhận được hồ sơ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo nghề của CSGDNN, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo quy định.
(Hồ sơ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo nghề cho đối tượng hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng).”
3. Bổ sung khoản 3 Điều 5:
“3. Hồ sơ và quy trình thực hiện:
a) Hồ sơ đề nghị: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
b) Quy trình thực hiện: Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19; khoản 1 Điều 21; điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.”
4. Bổ sung khoản 4, Điều 6:
“4. Hồ sơ và quy trình thực hiện:
a) Hồ sơ đề nghị: 
- Đơn đề nghị hỗ trợ học phí học tập (Mẫu 02);
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy xác nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Bản cam kết học tập và làm việc sau đào tạo có xác nhận của gia đình, chính quyền địa phương và cơ sở đào tạo (Mẫu 03).
b) Quy trình thực hiện: 
- Học sinh/sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ học phí học tập theo danh mục ngành/nghề khuyến khích đào tạo được UBND tỉnh phê duyệt, nộp hồ sơ cho CSGDNN công lập đang theo học. 
- CSGDNN công lập xét duyệt hồ sơ, ban hành quyết định hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ; đồng thời xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu 04).
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, thẩm định gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
- Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí cho các CSGDNN công lập.”
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)./.
	Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP. PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Lưu VT, VX2.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Châu


 
 
1 
 
1 
 
6 
 
